
Khóa K66 K67 K68

Mốc điểm để xét  3.90  3.82  3.73
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1 21020279  Trần Diệu Anh  13/09/2003  15  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT
2 21020286  Lê Minh Châu  04/04/2003  15  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT
3 21020337  Lương Thị Thu Hương  01/11/2003  15  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT
4 21020338  Ngô Thảo Hương  10/12/2003  15  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT
5 21020549  Trần Tuấn Nghĩa  20/06/2003  15  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT
6 21020273  Dương Nguyễn Việt Anh  28/02/2003  18  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT
7 21020545  Nguyễn Phương Linh  02/08/2003  12  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Khoa đề xuất xét CNTT
8 21020412  Phạm Tùng Thủy  04/07/2003  9  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Khoa đề xuất xét CNTT
9 21020760  Nguyễn Hữu Đồng  09/08/2003  15  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT

10 21020392  Nguyễn Đức Tân  10/09/2003  16  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT
11 21020761  Lê Anh Đức  25/08/2003  16  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT
12 21020413  Trương Thị Huyền Trâm  19/02/2003  20  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT
13 21020074  Hoàng Phi Hùng  27/12/2003  12  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Khoa đề xuất xét CNTT
14 21020274  Đỗ Đức Anh  24/11/2003  12  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Khoa đề xuất xét CNTT
15 21020283  Phạm Xuân Bách  25/08/2003  13  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Khoa đề xuất xét CNTT
16 21020361  Lê Hải Nam  09/04/2003  18  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT
17 21020764  Vũ Phượng Hồng  27/04/2003  15  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT
18 21020765  Nguyễn Ngọc Huy  27/07/2003  15  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT
19 21020786  Hoàng Mạnh Quân  13/09/2003  18  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 CNTT
20 21020271  Ngũ Thành An  05/11/2003  9  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Khoa đề xuất xét CNTT
21 21020292  Đỗ Minh Duy  08/06/2003  9  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Khoa đề xuất xét CNTT
22 21020539  Nguyễn Tuấn Đức  12/10/2003  14  3.89 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
23 21020789  Đinh Văn Thạch  11/09/2002  21  3.89 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
24 21020752  Nguyễn Thị Kiều Chinh  28/01/2003  12  3.88 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
25 21020095  Trương Tấn Thành  12/02/2003  13  3.88 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
26 21020358  Nguyễn Thị Ngọc Minh  16/05/2003  18  3.87 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
27 21020783  Lương Thị Mai Phương  07/07/2003  14  3.86 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
28 21020130  Hoàng Huy Thắng  15/01/2003  19  3.86 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
29 21020124  Đỗ Đức Huy  12/04/2003  13  3.86 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
30 21020403  Cao Tiến Thắng  28/11/2003  16  3.85 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
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31 21020769  Trần Duy Khánh  29/05/2003  16  3.85 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
32 21020323  Nguyễn Việt Hoàng  18/08/2003  18  3.85 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
33 21020068  Đoàn Thị Minh Hằng  08/02/2003  15  3.84 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
34 21020125  Nguyễn Thị Quỳnh Mai  21/09/2003  15  3.84 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
35 21020372  Nguyễn Thị Lan Nhi  24/06/2003  15  3.84 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
36 21020376  Nguyễn Tiến Phong  11/10/2003  15  3.84 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
37 21020540  Công Nghĩa Hiếu  13/12/2003  15  3.84 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
38 21020544  Lê Phương Linh  09/06/2003  15  3.84 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
39 21020717  Đỗ Minh Sáng  03/04/2003  15  3.84 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
40 21020785  Nguyễn Đăng Quang  10/09/2003  15  3.84 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
41 21020787  Hoàng Văn Quyền  05/02/2003  21  3.84 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
42 21020791  Nguyễn Quang Thành  14/09/2003  24  3.84 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
43 21020408  Nguyễn Tiến Thông  08/02/2003  9  3.83 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
44 21020753  Đặng Tiến Dũng  28/11/2003  18  3.81 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
45 21020792  Trịnh Đức Thành  12/08/2003  15  3.80 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
46 21020347  Nguyễn Nhật Lê  08/04/2003  18  3.80 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
47 21020322  Lê Công Hoàng  29/09/2003  12  3.80 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
48 21020352  Trần Quý Mạnh  04/05/2003  12  3.80 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
49 21020773  Đinh Thị Mai Linh  25/07/2003  12  3.80 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
50 21020127  Hà Công Nga  05/03/2003  19  3.79 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
51 21020297  Lê Minh Đạt  13/10/2003  18  3.78 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
52 21020341  Trần Phúc Khang  15/10/2003  19  3.78 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
53 21020757  Nguyễn Đăng Dương  07/05/2003  22  3.78 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
54 21020087  Phạm Thị Diễm Quỳnh  28/11/2003  12  3.78 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
55 21020330  Ngô Đăng Huy  16/02/2003  20  3.77 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
56 21020774  Nguyễn Ngọc Linh  25/12/2003  18  3.75 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
57 21020762  Nguyễn Cao Đức  30/11/2003  19  3.75 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
58 21020380  Lê Duy Quang  29/09/2003  12  3.75 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
59 21020418  Trần Xuân Trường  11/12/2003  12  3.75 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
60 21020424  Đinh Thế Vương  26/05/2003  15  3.74 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
61 21020790  Lý Trường Thành  27/07/2003  25  3.73 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
62 21020547  Trần Duy Long  17/09/2003  9  3.73 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
63 21020075  Nguyễn Mạnh Hùng  02/10/2003  15  3.70 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
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64 21020094  Đào Văn Thành  13/03/2003  15  3.70 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
65 21020375  Đoàn Văn Phong  04/06/2003  15  3.70 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
66 21020384  Phùng Lê Anh Quân  27/05/2003  15  3.70 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
67 21020396  Nguyễn Minh Tuấn  12/10/2003  15  3.70 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
68 21020118  Nguyễn Đình Cường  25/11/2003  16  3.70 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
69 21020302  Hồ Xuân Đông  15/07/2003  15  3.68 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
70 21020398  Hà Sơn Tùng  17/07/2003  19  3.68 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
71 21020291  Trần Anh Dũng  28/01/2003  12  3.68 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
72 21020317  Nguyễn Ngọc Hiệp  17/05/2003  12  3.68 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
73 21020335  Nguyễn Việt Hưng  26/09/2003  12  3.68 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
74 21020132  Trần Tất Việt  11/09/2003  19  3.67 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
75 21020128  Phạm Gia Phong  09/12/2003  9  3.67 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
76 21020401  Phạm Đức Thành  26/09/2003  14  3.66 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
77 21020122  Lê Minh Hoàng  03/02/2003  23  3.66 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
78 21020078  Vũ Khánh Huyền  05/01/2003  18  3.65 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
79 21020414  Đặng Thị Thanh Trúc  02/07/2003  20  3.65 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
80 21020781  Bùi Đặng Đức Phong  21/10/2003  16  3.64 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
81 21020119  Trần Mạnh Dũng  29/09/2003  10  3.64 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
82 21020718  Nguyễn Thị Thu Trang  18/06/2003  12  3.63 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
83 21020287  Phạm Kim Chi  01/09/2003  9  3.63 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
84 21020373  Nguyễn Thị Oanh  17/08/2003  14  3.62 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
85 21020289  Phạm Bá Danh  20/11/2003  18  3.62 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
86 21020061  Nguyễn Phan Dương  28/07/2003  16  3.60 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
87 21020275  Nguyễn Đức Anh  02/06/2003  11  3.60 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
88 21020313  Nguyễn Đăng Hải  30/09/2003  12  3.60 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
89 21020346  Lê Hải Lâm  25/02/2003  12  3.60 Xuất sắc Xuất sắc Khoa đề xuất xét CNTT
90 21020796  Bùi Thế Thuật  17/09/2003  22  3.93 Tốt Giỏi CNTT
91 21020538  Nguyễn Hữu Việt Cương  17/03/2003  19  3.72 Tốt Giỏi CNTT
92 21020751  Nguyễn Trần Gia Bảo  23/05/2003  15  3.68 Tốt Giỏi CNTT
93 21020319  Phạm Minh Hiếu  11/03/2003  12  3.68 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
94 21020410  Nguyễn Thịnh Thuận  16/01/2003  19  3.64 Tốt Giỏi CNTT
95 21020318  Nguyễn Trung Hiếu  24/09/2003  15  3.60 Tốt Giỏi CNTT
96 21020020  Đào Vũ Minh Khánh  20/10/2003  16  3.57 Xuất sắc Giỏi CNTT
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97 21020016  Nguyễn Thị Hồng Hạnh  12/12/2003  9  3.57 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
98 21020026  Trần Minh Sáng  28/11/2002  9  3.57 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
99 21020069  Nguyễn Mai Hiếu  09/04/2003  9  3.57 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT

100 21020345  Đặng Minh Khôi  28/11/2003  9  3.57 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
101 21020304  Đỗ Minh Đức  14/10/2003  19  3.56 Xuất sắc Giỏi CNTT
102 21020310  Nguyễn Thị Hồng Hà  06/04/2003  13  3.56 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
103 21020324  Phạm Hoàng  16/10/2003  12  3.55 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
104 21020365  Đỗ Tuấn Nghĩa  19/12/2002  12  3.55 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
105 21020416  Lê Bá Trường  03/02/2003  12  3.55 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
106 21020758  Trương Quang Đạt  10/11/2003  12  3.55 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
107 21020343  Trịnh Văn Khánh  10/01/2003  13  3.55 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
108 21020420  Ngô Yến Vi  14/06/2003  18  3.53 Xuất sắc Giỏi CNTT
109 21020288  Lưu Đình Chính  17/06/2003  15  3.52 Xuất sắc Giỏi CNTT
110 21020794  Ma Thanh Thiện  13/05/2003  16  3.51 Xuất sắc Giỏi CNTT
111 21020305  Lê Minh Đức  08/09/2003  19  3.51 Xuất sắc Giỏi CNTT
112 21020088  Lê Khả Thái Sơn  05/03/2003  18  3.50 Tốt Giỏi CNTT
113 21020370  Hoàng Văn Nguyên  17/01/2003  12  3.50 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
114 21020387  Đỗ Đăng Quyền  22/01/2003  12  3.50 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
115 21020402  Nguyễn Như Thảo  10/09/2003  12  3.50 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
116 21020367  Nguyễn Quý Nghĩa  03/09/2003  9  3.50 Tốt Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
117 21020290  Cao Xuân Dũng  27/01/2003  18  3.48 Xuất sắc Giỏi CNTT
118 21020067  Trần Đình Đỗ Hải  24/06/2003  19  3.48 Xuất sắc Giỏi CNTT
119 21020405  Phan Mạnh Thắng  04/02/2003  19  3.48 Xuất sắc Giỏi CNTT
120 21020541  Nguyễn Tiến Hùng  21/09/2003  15  3.47 Xuất sắc Giỏi CNTT
121 21020349  Nguyễn Hải Long  25/08/2003  15  3.42 Xuất sắc Giỏi CNTT
122 21020308  Bùi Thị Hương Giang  27/03/2003  27  3.41 Xuất sắc Giỏi CNTT
123 21020285  Nguyễn Ngọc Cường  23/02/2003  21  3.39 Xuất sắc Giỏi CNTT
124 21020312  Dương Hoàng Hải  05/10/2003  20  3.38 Xuất sắc Giỏi CNTT
125 21020009  Trần Viết Dũng  23/12/2003  12  3.38 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
126 21020777  Nguyễn Tiến Mạnh  24/09/2003  18  3.37 Tốt Giỏi CNTT
127 21020534  Bùi Đức Anh  27/02/2003  14  3.36 Xuất sắc Giỏi CNTT
128 21020276  Nguyễn Tuấn Anh  23/05/2003  16  3.34 Xuất sắc Giỏi CNTT
129 21020364  Bùi Tuấn Nghĩa  07/03/2003  9  3.33 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
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130 21020307  Trương Minh Đức  22/04/2003  19  3.31 Tốt Giỏi CNTT
131 21020422  Vũ Thị Thành Vinh  29/06/2003  15  3.24 Xuất sắc Giỏi CNTT
132 21020327  Nguyễn Đức Hùng  10/01/2003  9  3.23 Xuất sắc Giỏi Khoa đề xuất xét CNTT
133 21020011  Nguyễn Trần Đạt  08/01/2003  6  3.85 Xuất sắc Không đủ điều kiện CNTT
134 21020278  Phạm Hoàng Anh  18/03/2003  6  3.00 Tốt Không đủ điều kiện CNTT
135 21020363  Nguyễn Hoài Ngân  07/10/2003  6  3.50 Xuất sắc Không đủ điều kiện CNTT
136 21020368  Bùi Thị Ngọc  20/09/2003  6  4.00 Xuất sắc Không đủ điều kiện CNTT
137 21020369  Trương Gia Ngọc  25/04/2003  6  4.00 Xuất sắc Không đủ điều kiện CNTT
138 21020123  Nguyễn Tiến Hoàng  17/12/2003  3  3.70 Xuất sắc Không đủ điều kiện CNTT

1 22021207  Nguyễn Thị Cát Tường  21/08/2004  22  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT
2 22021104  Trần Tuấn Bình  06/12/2004  30  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT
3 22021119  Mẫn Thị Bích Phương  31/10/2004  29  3.90 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT
4 22021147  Đoàn Văn Giáp  15/02/2004  22  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT
5 22021158  Nguyễn Khánh Linh  02/11/2004  29  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT
6 22021157  Trần Thanh Thảo  11/08/2004  24  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT
7 22021111  Trần Vũ Đức Huy  13/09/2004  30  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT
8 22021131  Ngô Thành Minh  20/10/2004  24  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT
9 22021199  Phạm Minh Quý  30/12/2004  30  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT

10 22021172  Tô Hữu Bằng  05/09/2004  18  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT
11 22021143  Nguyễn Văn Thịnh  24/04/2004  25  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 CNTT
12 22021105  Vũ Minh Châu  21/03/2004  27  3.81 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
13 22021222  Lê Bá Quang Minh  21/01/2004  32  3.80 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
14 22021162  Nguyễn Việt Anh  22/06/2004  29  3.73 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
15 22021168  Nguyễn Việt An  17/06/2004  24  3.73 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
16 22021153  Đặng Minh Quân  31/07/2004  28  3.72 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
17 22021117  Nguyễn Tân Nguyên  15/10/2004  25  3.71 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
18 22021194  Nguyễn Văn Sớm  08/08/2004  31  3.68 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
19 22021176  Lê Hoàng Vũ  13/11/2004  30  3.66 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
20 22021148  Trần Đức Lương  12/10/2004  29  3.62 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
21 22021150  Nguyễn Đức Thành  07/10/2004  28  3.62 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
22 22021183  Bùi Đỗ Khôi Nguyên  05/12/2004  27  3.62 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
23 22021146  Lương Ngọc Tuấn  05/01/2004  23  3.62 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
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24 22021211  Nguyễn Việt Cường  27/07/2004  25  3.61 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
25 22021135  Nguyễn Thị Hoài Thu  03/09/2004  27  3.60 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
26 22021133  Nguyễn Hùng Dũng  23/11/2004  32  3.59 Xuất sắc Giỏi CNTT
27 22021215  Lương Mạnh Linh  27/11/2004  28  3.59 Xuất sắc Giỏi CNTT
28 22021196  Đỗ Trọng Bình  20/01/2004  27  3.56 Xuất sắc Giỏi CNTT
29 22021217  Lý Hồng Đức  19/05/2004  28  3.55 Xuất sắc Giỏi CNTT
30 22021198  Trần Văn Quang  10/11/2004  25  3.54 Xuất sắc Giỏi CNTT
31 22021141  Nguyễn Đình Nguyên  15/12/2004  17  3.42 Tốt Giỏi CNTT
32 22021140  Nguyễn Đức Anh  08/10/2004  20  3.41 Xuất sắc Giỏi CNTT
33 22021209  Lê Quang Thắng  04/10/2004  28  3.28 Tốt Giỏi CNTT
34 22021177  Trần Lê Quý Đăng  05/01/2004  28  3.18 Xuất sắc Khá CNTT
35 21020797  Dương Khánh Toàn  12/05/2003  12  3.88 Xuất sắc Không đủ điều kiện CNTT

1 23020056  Nguyễn Minh Hải  13/02/2005  28  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
2 23020001  Nguyễn Hải An  18/06/2005  26  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
3 23020053  Nguyễn Trường Giang  01/01/2003  25  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
4 23020086  Nguyễn Trung Kiên  17/07/2005  21  3.88 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
5 23020115  Nguyễn Ngọc Minh  22/10/2005  24  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
6 23020093  Nguyễn Đăng Khoa  08/11/2005  25  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
7 23020042  Vũ Hải Đăng  24/01/2005  26  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
8 23020140  Lương Duy Quân  07/02/2005  26  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
9 23020166  Lưu Trung Trực  18/01/2005  26  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT

10 23020112  Hoàng Lê Minh  21/07/2005  29  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
11 23020174  Hoàng Thành Vinh  07/02/2005  21  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
12 23020047  Lê Minh Đức  04/07/2005  28  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
13 23020173  Phan Văn Việt  30/05/2005  24  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
14 23020062  Nguyễn Đức Hiển  14/04/2005  28  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
15 23020138  Dương Minh Quân  11/11/2005  26  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
16 23020067  Nguyễn Như Hiếu  01/03/2005  31  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
17 23020004  Lê Đức Hoàng Anh  19/10/2005  31  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
18 23020005  Lê Quốc Anh  14/01/2005  29  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
19 23020022  Đào Nắng Dịu  28/10/2005  24  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
20 23020019  Nguyễn Văn Cường  19/01/2005  24  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK
TBCHK ĐRL

Đủ điều kiện để xét 

HB
Học bổng (đ) Ghi chú Ngành

21 23020085  Đỗ Trung Kiên  30/01/2005  26  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 CNTT
22 23020038  Nguyễn Đình Đạt  07/10/2005  27  3.70 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
23 23020074  Bùi Thái Học  13/10/2005  29  3.70 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
24 23020141  Nguyễn Minh Quân  15/03/2005  26  3.70 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
25 23020154  Lê Kim Thành  27/06/2005  26  3.70 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
26 23020031  Vũ Xuân Dũng  06/02/2005  29  3.69 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
27 23020135  Đầu Hồng Quang  23/03/2005  25  3.68 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
28 23020057  Nguyễn Thanh Hải  10/07/2005  27  3.67 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
29 23020010  Phạm Tuấn Anh  12/07/2005  27  3.66 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
30 23020143  Trần Văn Quyết  09/11/2005  24  3.66 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
31 23020048  Lê Phan Trí Đức  26/09/2005  27  3.65 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
32 23020082  Nguyễn Quốc Huy  19/02/2005  28  3.65 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
33 23020114  Nguyễn Lê Minh  01/05/2005  25  3.65 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
34 23020163  Phan Bá Thọ  12/12/2005  29  3.64 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
35 23020009  Nguyễn Phi Anh  08/12/2005  25  3.63 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
36 23020121  Nguyễn Hoài Nam  01/12/2005  24  3.63 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
37 23020003  Phan Tất An  10/12/2005  25  3.61 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
38 23020011  Trần Tuấn Anh  17/10/2005  22  3.61 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
39 23020046  Hoàng Hữu Đức  11/08/2005  27  3.60 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
40 23020133  Hoàng Văn Phú  28/05/2005  24  3.60 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
41 23020175  Lương Thành Vinh  07/04/2005  28  3.60 Xuất sắc Xuất sắc CNTT
42 23020081  Nguyễn Quang Huy  04/07/2005  25  3.58 Xuất sắc Giỏi CNTT
43 23020036  Nguyễn Văn Đại  22/12/2005  26  3.55 Xuất sắc Giỏi CNTT
44 23020160  Phạm Đức Thiện  04/03/2005  28  3.55 Xuất sắc Giỏi CNTT
45 23020058  Trương Văn Hải  13/05/2005  28  3.52 Xuất sắc Giỏi CNTT
46 23020083  Nguyễn Thị Huyền  08/03/2005  22  3.51 Xuất sắc Giỏi CNTT
47 23020064  Vũ Minh Hiến  02/06/2005  26  3.50 Xuất sắc Giỏi CNTT
48 23020073  Trần Hữu Huy Hoàng  03/11/2005  28  3.50 Xuất sắc Giỏi CNTT
49 23020045  Đỗ Trung Đức  05/12/2005  27  3.48 Xuất sắc Giỏi CNTT
50 23020128  Bùi Đức Nhật  25/02/2005  27  3.45 Xuất sắc Giỏi CNTT
51 23020159  Lương Vũ Thế  28/07/2005  24  3.45 Xuất sắc Giỏi CNTT
52 23020043  Trần Quang Đỉnh  12/10/2005  28  3.43 Tốt Giỏi CNTT
53 23020061  Trần Trung Hậu  20/06/2005  28  3.43 Xuất sắc Giỏi CNTT
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54 23020104  Nguyễn Thành Long  20/12/2005  27  3.43 Xuất sắc Giỏi CNTT
55 23020169  Lê Hoàng Việt  01/01/2005  28  3.43 Xuất sắc Giỏi CNTT
56 23020101  Nguyễn Ngọc Linh  22/07/2005  29  3.42 Xuất sắc Giỏi CNTT
57 23020134  Phan Thanh Phú  25/10/2005  27  3.42 Xuất sắc Giỏi CNTT
58 23020035  Trịnh Bình Dương  14/03/2005  22  3.40 Xuất sắc Giỏi CNTT
59 23020077  Nguyễn Phi Hùng  18/11/2005  27  3.39 Xuất sắc Giỏi CNTT
60 23020090  Trần Phương Khánh  21/05/2005  24  3.34 Xuất sắc Giỏi CNTT
61 23020118  Phạm Văn Minh  16/10/2005  22  3.34 Xuất sắc Giỏi CNTT
62 23020006  Mai Khả Anh  01/12/2005  22  3.25 Xuất sắc Giỏi CNTT
63 23020012  Hoàng Quốc Bảo  28/11/2005  24  3.25 Xuất sắc Giỏi CNTT
64 23020080  Đinh Viết Huy  21/06/2005  26  3.24 Xuất sắc Giỏi CNTT
65 23020002  Nguyễn Văn An  16/02/2005  22  3.20 Tốt Giỏi CNTT

700.950.000


